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ACYCLOVIR 5% PHIL INTE 
PHARMA 

Dé xa tầm tay tré em 
Doc kỹ hướng dân sử dung trước khi dùng 

THÀNH PHAN CÔNG THỨC THUỐC 
Mỗi tuyp 5g chứa: - 
Thành phan hoạt chat: 

„ Acyclovir...................ồồ.osssessssssssererees 250mg 
Thành phan tá dược: Cetosteryl alcohol, vaselin, parafin long, polyoxyl -20-cetostearyl ether, 
propylen glycol, methylparaben, propylparaben, nước tinh khiét. 

DANG BAO CHE 
Thuốc dạng kem màu trắng, mịn và đồng nhất. 

CHỈ ĐỊNH 

. Acyclovir 5% được chỉ dinh điều trị nhiễm virus Herpes simplex da bao gồm Herpes sinh dục 

và Herpes labialis khởi phát và tái phát. 

CÁCH DÙNG, LIEU DÙNG 
Đường dùng: Ngoài da. - 
Không dùng thuôc cho măt. 

Người lớn và trẻ em: Nên bôi thuốc 5 lần mỗi ngày, khoảng 4 giờ một lằn, không cần bôi vào 
ban đêm. 

Nên bôi Acy<>l<Jv1r 5% vào sang thương hay nơi sang thương sap xuất hiện cang sớm càng tốt, 
tốt nhất là giai đoạn dau tiên (tién chứng hoặc ban do). Việc điều tri cũng có thể bắt đầu trong 
giai đoạn sau (có nốt sằn hoặc mụn nước). 

Nên điều trị liên tục ít Ủắt 4 ngày đối với Herpes labialis và 5 ngày đối với Herpes sinh dục. 

Nêu chưa lanh, có thê tiệp tục điều trị thêm 5 ngày. 
Nguoi cao tuôi: Không có hướng dẫn đặc biệt. 

CHÓNG CHỈ ĐỊNH 
Chéng chỉ định & bệnh nhân quá mẫn với acyclovir, valacyclovir, propylen glycol hoặc bất kỳ 

. thành phần nào của thuốc. 

CẢNH BÁO VÀ THAN TRỌNG KHI DUNG THUOC 
Thuốc không khuyến cáo dùng cho niém mạc, chẳng hạn như trong miệng, mắt hoặc âm đạo 

vì có thể gây kích ứng. 

Nên bôi thuốc thận trọng dé tránh trường hợp vô tình dính thuốc vào mắt. 

Ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch nặng (như bệnh nhân AIDS hoặc người cay ghép tủy) 

nên xem xét dùng acyclovu‘ đường uống. NhlIng bệnh nhân này nên được khuyen cáo tham 

khảo ý kiến bác sĩ khi điều trị bất kỳ loại nhiễm khuẩn nào. 
Tá dược plopylen glycol có thé gây kich ứng da va cetyl alcohol có thé gây phan ứng tại chỗ 

trên da (như viêm da nep xúc). 

Acyclovir 5% chứa hỗn hợp công thức đặc biệt, không nên pha loãng hoặc dùng như chất nền 

để phối trộn với các thuốc khác. 

SỬ DỤNG THUOC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VA CHO CON BÚ 
Thời ky mang thai 

Chi nén cân nhắc dùng Acyclovir 5% khi lợi ích mang lai cao hơn nguy cơ tiềm 4n, tuy nhiên 

phơi nhiễm toàn thân acyclovir khi bôi thuốc này là rất thấp. 
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Thời kỳ cho con bú 
Dữ liệu còn hạn chế trên người cho thay thuốc đi vào sữa mẹ sau khi dùng toàn thân. Tuy ì 
nhiên, tré đang bú nhận được lượng thuốc là không đáng kể khi mẹ dùng Acyclovir 5%. 
Khả năng sinh sản . ĩ 
Không có thông tin về ảnh hưởng của acyclovir đôi với khả năng sinh sản của phụ nữ. 
Trong một nghién cứu trên 20 bệnh nhân nam có tinh trùng bình thường, uông acyclovir với 

liều lên đến 1g/ngày trong 6 tháng đã cho thấy không ảnh hưởng đáng kể về lâm sàng trên số 

lượng, tính di động hoặc hình thái học của tinh trùng. 

ẢNH HUONG CỦA THUOC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VAN HÀNH MÁY MÓC 
Không ảnh hưởng. 

TƯƠNG TÁC, TUONG KY CỦA THUOC 
Chưa xác định được tương tác nào có ý nghĩa lâm sàng. 
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÔN CUA THUOC 
Các quy ước sau đây được sử dụng dé phân loại tần suất các tác dụng không mong muốn: Rất 
thường gặp (ADR > 1/10), thường gặp (1/100 < ADR < 1/10), ít gặp (1/1000 < ADR < 

. 1/100), hiém gặp (1/10.000 < ADR < 1/1000), rat hiêm gặp (ADR < 1/10.000). 

Rối loạn hệ miễn dịch 

Rdt hiểm gặp 
- Phản ứng quá mẫn ngay lập tức bao gồm phù mạch và nổi mày đay. 
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Rối loạn da và mô dưới da 

Í gặp 
- Cảm giác rát bỏng hoặc như bị kim châm thoáng qua sau khi bôi Acyclovir 5% 
- Khô hoặc tróc da nhẹ 

- Ngứa. 

Hiém gặp 
- Ban đỏ 

- Viêm da nep xúc sau khi bôi thuốc. Khi tién hành thử nghiệm nhay cảm da đã cho thầấy phần 
lớn các chất gây phản ứng là do các thành phần khác của kem hơn 1 do acyclovir. 

* Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng 
thuốc. 

QUÁ LIÊU VÀ CÁCH XỬ TRÍ 
. Không có ảnh huéng bất lợi nào xây ra nếu nuốt toàn bộ 5g kem chứa 250mg acyclovir. Tuy 

nhiên, quá liều acyclovir đường uông lặp đi lặp lại và quá nhleu ngày sẽ dẫn đến các ảnh 

hưởng về tiêu hóa (buon nôn và nôn) và các ảnh hưởng vé thần kinh (nhức đầu và lú lẫn). Có 
thể loại bỏ acyclovir bằng thẩm phân máu. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 
Hộp 1 tuýp 5g. 

ĐIlĩU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUAN CHAT LƯỢNG CỦA THUOC 
- Điều kiện bảo quản: Trong hộp kin, nơi khô mát, dưới 30°C. 

- Hạn dùng: 36 tháng ké từ ngày sản xuất. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở. 

TÊN, ĐỊA CHÍ CỦA CƠ SỞ SẢN XUAT THUOC 
CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA 

Số 25, Đường số 8, KCN Việt Nam~: Smgapore Thuén An, Binh Duong. 
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